
1/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204503841 Lê Thị Thảo Ái MGT 296 B K28HP-QLC

2 28214551338 Lã Trịnh Thiên Bảo MGT 296 B K28HP-QLC

3 28214603030 Nguyễn Tuấn Bảo MGT 296 B K28QDM

4 28216603730 Trần Thiện Chánh MGT 296 B K28HP-QLC

5 27212145949 Lê Văn Quốc Dân MGT 296 B K27QTH

6 28214345014 Phạm Duy Đan MGT 296 B K28HP-QLC

7 28214549422 Trần Quang Đạo MGT 296 B K28HP-QLC

8 28214301333 Mông Văn Đạt MGT 296 B K28QTH

9 28204500962 Võ Khánh Duyên MGT 296 B K28HP-QLC

10 28214552879 Nguyễn Trường Giang MGT 296 B K28HP-QLC

11 28214325495 Bùi Trọng Hải MGT 296 B K28QTH

12 28214550807 Lê Duy Hải MGT 296 B K28HP-QLC

13 27202135354 Lương Thị Thanh Hằng MGT 296 B K27QTH

14 28204551452 Trương Thị Mỹ Hạnh MGT 296 B K28HP-QLC

15 28211124323 Trương Lê Quang Hào MGT 296 B K28HP-QLC

16 28204551902 Nguyễn Thị Thu Hoài MGT 296 B K28HP-QLC

17 28208028605 Nguyễn Thu Hương MGT 296 B K28HP-QLC

18 28214550435 Trần Nhật Huy MGT 296 B K28HP-QLC

19 28215002862 Nguyễn Nhật Khang MGT 296 B K28HP-QLC
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1
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2/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 501  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214300275 Lý Khuê MGT 296 B K28QTH

2 28214528492 Lê Đức Bảo Lâm MGT 296 B K28HP-QLC

3 28204502325 Trần Phan Khánh Linh MGT 296 B K28HP-QLC

4 28204551715 Cao Phương Linh MGT 296 B K28HP-QLC

5 28214602433 Phạm Thị Như Lợi MGT 296 B K28HP-QLC

6 28204550052 Đào Bích Ly MGT 296 B K28HP-QLC

7 28204533783 Võ An Na MGT 296 B K28HP-QLC

8 28204554649 Võ Thanh Ngân MGT 296 B K28HP-QLC

9 28216251206 Võ Trung Nguyên MGT 296 B K28HP-QLC

10 28204346144 Lê Thị Ý Nhi MGT 296 B K28HP-QLC

11 28204501023 Trương Thị Quỳnh Nhi MGT 296 B K28HP-QLC

12 28204505623 Phạm Lê Quỳnh Như MGT 296 B K28HP-QLC

13 28204503396 Nguyễn Thị Trung Phần MGT 296 B K28HP-QLC

14 28212549675 Hoàng Minh Phúc MGT 296 B K28HP-QLC

15 28214505109 Hồ Minh Phúc MGT 296 B K28HP-QLC

16 28214551704 Nguyễn Văn Phúc MGT 296 B K28HP-QLC

17 28214553486 Đinh Thành Phúc MGT 296 B K28HP-QLC

18 28204506065 Phan Thị Như Quỳnh MGT 296 B K28HP-QLC

19 25612117806 Bualoy Sackda MGT 296 B K25HP-QTH

20 28204605712 Vũ Thị Thắm MGT 296 B K28QTM
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3/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204502067 Trương Thị Kim Thảo MGT 296 B K28HP-QLC

2 28204643593 Nguyễn Thị Phương Thảo MGT 296 B K28QTM

3 28204946987 Nguyễn Thị Thanh Thảo MGT 296 B K28QTH

4 28204553600 Trần Ngọc Uyên Thi MGT 296 B K28HP-QLC

5 28214601388 Hà Văn Thịnh MGT 296 B K28QDM

6 28204550579 Châu Thị Diễm Thuý MGT 296 B K28HP-QLC

7 28204902870 Nguyễn Lương Ngọc Thùy MGT 296 B K28QTH

8 28216234199 Nguyễn Thị Anh Thy MGT 296 B K28HP-QLC

9 28204637420 Hoàng Thị Thủy Tiên MGT 296 B K28QDM

10 28214636751 Trần Xuân Tiến MGT 296 B K28HP-QLC

11 28204554787 Hà Ngọc Trâm MGT 296 B K28HP-QLC

12 27204702109 Trần Thị Trang MGT 296 B K28HP-QLC

13 28218040790 Lê Chính Trọng MGT 296 B K28HP-QLC

14 27202126430 Hồ Thị Cẩm Tú MGT 296 B K27QTH

15 28214502756 Võ Anh Tuấn MGT 296 B K28HP-QLC

16 28204554031 Nguyễn Năng Kim Tuyến MGT 296 B K28HP-QLC

17 28204537162 Đinh Nguyễn Phương Uyên MGT 296 B K28HP-QLC

18 28219305999 Nguyễn Quốc Việt MGT 296 B K28QTH

19 25612617789 Vongphachanh Vilaphat MGT 296 B K25HP-QTH

20 28206747736 Lê Thị Như Ý MGT 296 B K28QTM
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4/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 502  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214601903 Nguyễn Hoàng An MGT 296 BP K28QTM

2 28214651954 Nguyễn Minh An MGT 296 BP K28QTM

3 27202138626 Thái Huyền Anh MGT 296 BP K27QTH

4 28204604906 Nguyễn Tú Anh MGT 296 BP K28QTM

5 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MGT 296 BP K28QTM

6 28214606741 Đặng Ngọc Anh MGT 296 BP K28QTM

7 28216803370 Phan Phước Tuấn Anh MGT 296 BP K28QEC

8 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh MGT 296 BP K29QDM

9 28204103880 Lê Thị Mai Chi MGT 296 BP K28QEC NỢ HP

10 28204902731 Lê Thị Khánh Chi MGT 296 BP K28QEC

11 28214305803 Huỳnh Công Danh MGT 296 BP K28QTH

12 28214601250 Phạm Hữu Đạo MGT 296 BP K28QDM

13 28204644635 Dương Thị Mỹ Dung MGT 296 BP K28QTM

14 28214652013 Thái Văn Đức Duy MGT 296 BP K28QTM

15 28204652439 Phan Thị Thu Hà MGT 296 BP K28QTM

16 28214600749 Trương Văn Hiên MGT 296 BP K28QDM

17 28214601181 Huỳnh Đức Hiếu MGT 296 BP K28QDM

18 28214301272 Huỳnh Đăng Huy MGT 296 BP K28QTH

19 28214633782 Võ Thị Vân Khánh MGT 296 BP K28QTM

20 28214603919 Nguyễn Hữu Anh Khôi MGT 296 BP K28QTM
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5/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28219020207 Trần Nguyễn Anh Khôi MGT 296 BP K28QTM

2 28214605323 Trần Đăng Kiên MGT 296 BP K28QDM

3 28214641555 Phạm Anh Kiệt MGT 296 BP K28QEC

4 28204638609 Lê Thị Kiều MGT 296 BP K28QEC

5 28208003493 Lê Thị Thúy Kiều MGT 296 BP K28QDM

6 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MGT 296 BP K28QTM

7 28204653085 Huỳnh Thị Mỹ Lệ MGT 296 BP K28QTM

8 28208136786 Võ Thị Mỹ Lệ MGT 296 BP K28QEC

9 28206227691 Phan Trần Mỹ Liên MGT 296 BP K28QTN

10 28204600568 Lê Na MGT 296 BP K28QDM

11 28204605365 Đoàn Thị Na MGT 296 BP K28QTM

12 28204605942 Nguyễn Đỗ Quỳnh Ngân MGT 296 BP K28QTM

13 28204653371 Nguyễn Thị Thủy Ngân MGT 296 BP K28QDM

14 28209406385 Nguyễn Kim Ngân MGT 296 BP K28QTM

15 28204651672 Hồ Phạm Hạnh Nguyên MGT 296 BP K28QTM

16 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MGT 296 BP K28QTM

17 28214604224 Đồng Xuân Nguyên MGT 296 BP K28QDM

18 28214601872 Trần Đình Nhân MGT 296 BP K28QTM

19 28204604069 Nguyễn Yến Nhi MGT 296 BP K28QDM

20 28205120449 Phạm Yến Nhi MGT 296 BP K28QTH
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6/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 507  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204644658 Hồ Thị Cẩm Nhung MGT 296 BP K28QDM

2 28204523873 Võ Nguyễn Mỹ Ni MGT 296 BP K28QNT

3 28214639985 Trần Hoàng Phước MGT 296 BP K28QEC

4 26217134147 Trần Mạnh Quân MGT 296 BP K26QKB

5 28214147107 Nguyễn Văn Thiện MGT 296 BP K28QEC

6 28214647359 Nguyễn Hữu Thu MGT 296 BP K28QDM

7 28208039256 Nguyễn Huỳnh Hoài Thương MGT 296 BP K28QTN

8 28209404740 Nguyễn Thị Đoan Trang MGT 296 BP K28QEC

9 28204646448 Lê Thị Tường Vi MGT 296 BP K28QTM

10 28211102732 Trần Hoàng Việt MGT 296 BP K28QEC

11 28204651962 Tôn Từ Tường Vy MGT 296 BP K28QTM

12 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy MGT 296 BP K28QEC

13 28204650639 Nguyễn Vân Anh MGT 296 BX K28QDM

14 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MGT 296 BX K28QTM

15 28217405562 Nguyễn Việt Cường MGT 296 BX K28QDM

16 28218102631 Trần Văn Cường MGT 296 BX K28QDM

17 28204604975 Phạm Linh Đan MGT 296 BX K28QDM

18 28204641801 Bùi Thị Thanh Dung MGT 296 BX K28QDM

19 28204102805 Nguyễn Thị Thùy Dương MGT 296 BX K28QEC

20 28204603604 Đinh Thị Ngọc Hà MGT 296 BX K28QDM
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7/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 508  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204603104 Nguyễn Vũ Hân MGT 296 BX K28QEC

2 28204636981 Hồ Ngọc Hân MGT 296 BX K28QDM

3 28204652602 Trần Thị Thu Hiền MGT 296 BX K28QTM

4 27212133757 Nguyễn Đức Huy MGT 296 BX K27QTH

5 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MGT 296 BX K28QTM

6 28214644940 Lê Văn Huy MGT 296 BX K28QDM

7 28204604660 Phạm Lê Mỹ Linh MGT 296 BX K28QDM

8 28204805487 Vy Thị Nhật Ly MGT 296 BX K28QDM

9 27202132832 Nguyễn Thị Hà My MGT 296 BX K27QTH

10 28209438758 Nguyễn Thị Yến My MGT 296 BX K28QEC

11 28204101397 Võ Thị Kim Ngân MGT 296 BX K28QEC

12 28204651679 Trương Thị Mỹ Nhung MGT 296 BX K28QDM

13 27212100942 Bùi Xuân Phú MGT 296 BX K27QTH

14 28204605769 Võ Thanh Phương MGT 296 BX K28QTM

15 28214134394 Dương Thanh Phương MGT 296 BX K28QEC

16 28204147716 Trần Thị Thanh Quyên MGT 296 BX K28QTH

17 28204602884 Trần Thị Kim Quyên MGT 296 BX K28QDM

18 28204645907 Trần Thị Út Quyên MGT 296 BX K28QDM

19 28217337804 Đoàn Lê Sang MGT 296 BX K28QDM

20 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim MGT 296 BX K28QTM
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8/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214106503 Trần Đoàn Sỹ MGT 296 BX K28QEC

2 28214802056 Dương Văn Tài MGT 296 BX K28QTM

3 28204602035 Phạm Thị Thanh Tâm MGT 296 BX K28QDM

4 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm MGT 296 BX K28QTM

5 28214100288 Hàn Ngọc Tâm MGT 296 BX K28QEC

6 28214605197 Nguyễn Danh Thái MGT 296 BX K28QDM

7 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh MGT 296 BX K28QTM

8 28207300911 Phan Thị Thanh MGT 296 BX K28QEC

9 28204554418 Lê Thị Thảo MGT 296 BX K28QEC

10 28204827601 Trần Phương Thảo MGT 296 BX K28QEC

11 28204105868 Bùi Thị Kim Thi MGT 296 BX K28QEC

12 28207200343 Trương Thị Thu MGT 296 BX K28QTH

13 28206922735 Từ Huyền Ngọc Thuỳ MGT 296 BX K28QDM

14 28204627221 Trần Thị Thủy Tiên MGT 296 BX K28QDM

15 28214100488 Nguyễn Trọng Tin MGT 296 BX K28QEC

16 28204105157 Nguyễn Thị Thanh Trà MGT 296 BX K28QEC

17 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển MGT 296 BX K28QTM

18 28204603912 Lê Khánh Vi MGT 296 BX K28QTM

19 28209402313 Đinh Hà Vi MGT 296 BX K28QDM

20 28214605234 Nguyễn Quang Vinh MGT 296 BX K28QDM
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9/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 609  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204105114 Trần Thị Thảo Vy MGT 296 BX K28QEC

2 28204606573 Đinh Thị Tường Vy MGT 296 BX K28QTM

3 28205105896 Nguyễn Thị Hoài An MGT 296 L K28HP-QLC

4 28204104994 Nguyễn Ngọc Vân Anh MGT 296 L K28QEC

5 28204551203 Doãn Thị Quỳnh Anh MGT 296 L K28HP-QLC

6 28204501539 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MGT 296 L K28HP-QLC

7 28204536311 Nguyễn Lê Mỹ Dung MGT 296 L K28HP-QLC

8 28212303549 Đoàn Ngọc Dũng MGT 296 L K28HP-QLC NỢ HP

9 28204529134 Nguyễn Thị Mỹ Duyên MGT 296 L K28HP-QLC

10 28202726910 Nguyễn Thị Trà Giang MGT 296 L K28HP-QLC

11 28204503222 Lê Thị Mỹ Giang MGT 296 L K28HP-QLC

12 28204652440 Phạm Thị Mỹ Hà MGT 296 L K28QDM

13 28204649304 Trần Thị Ngọc Hạnh MGT 296 L K28QDM

14 28206745408 Nguyễn Thị Như Hậu MGT 296 L K28HP-QLC

15 28204301709 Hoàng Tâm Hiền MGT 296 L K28HP-QTH

16 28214502474 Lâm Quốc Huy MGT 296 L K28HP-QLC

17 28214641623 Trần Đan Huy MGT 296 L K28QDM

18 28214105866 Đặng Lương Hữu Kiên MGT 296 L K28HP-QLC

19 28214645422 Nguyễn Châu Kiệt MGT 296 L K28QDM

20 28204550235 Phạm Thị Hương Lan MGT 296 L K28HP-QLC
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10/11

MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206103498 Tô Thanh Lan MGT 296 L K28HP-QLC

2 28208120222 Dương Thị Ái Linh MGT 296 L K28HP-QLC

3 28214502049 Nguyễn Tấn Lộc MGT 296 L K28HP-QLC

4 28215223820 Trần Thành Long MGT 296 L K28HP-QLC

5 28204550638 Đinh Mai Lương MGT 296 L K28HP-QLC

6 28206102405 Nguyễn Thị Trúc Ly MGT 296 L K28HP-QLC

7 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MGT 296 L K27QTM

8 28204553310 Ngô Thị Ngọc Mai MGT 296 L K28HP-QLC

9 28214504035 Lê Đắc Bảo Minh MGT 296 L K28HP-QLC

10 28204641786 Thái Phạm Thu Ngân MGT 296 L K28HP-QLC

11 28204406946 Trần Thị Ánh Nguyên MGT 296 L K28QTN

12 28204604001 Lê Trần Như Nguyệt MGT 296 L K28QDM

13 28204439115 Nguyễn Thị Ánh Nhật MGT 296 L K28HP-QLC

14 28204403219 Đỗ Thị Tâm Như MGT 296 L K28QTH

15 28204503365 Ngô Thị Quỳnh Như MGT 296 L K28HP-QLC

16 28204604484 Trần Lê Hồng Oanh MGT 296 L K28HP-QLC

17 28204549871 Phạm Thị Hữu Phúc MGT 296 L K28HP-QLC

18 28218003151 Lê Hoàng Phúc MGT 296 L K28HP-QLC

19 28204504560 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh MGT 296 L K28HP-QLC

20 28204535042 Lê Như Quỳnh MGT 296 L K28HP-QLC
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MÔN THI : MGT 296 (B-BP-BX-L) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tranh Tài Giải Pháp PBL * SỐ TÍN CHỈ : 1

Thời gian : 18h00 - 29/03/2024   -   Phòng thi 610  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28206105147 Võ Mỹ Tâm MGT 296 L K28HP-QLC

2 28204500645 Nguyễn Thị Cẩm Thạch MGT 296 L K28HP-QLC

3 28210248629 Phạm Quốc Thắng MGT 296 L K28HP-QLC

4 28204404785 Bùi Thị Thu Thảo MGT 296 L K28QTH

5 28204602890 Đỗ Thu Thảo MGT 296 L K28QDM

6 28214504475 Võ Tấn Thiện MGT 296 L K28HP-QLC

7 28204502635 Trần Thị Anh Thư MGT 296 L K28HP-QLC

8 28204550456 Nguyễn Thị Kim Thuận MGT 296 L K28HP-QLC

9 28203501356 Lê Nguyễn Ngọc Thương MGT 296 L K28HP-QLC

10 28204502232 Nguyễn Thị Thúy MGT 296 L K28HP-QLC

11 28212331273 Trương Văn Tín MGT 296 L K28HP-QLC

12 28204602429 Phan Mộng Trâm MGT 296 L K28QDM

13 28204302050 Bùi Thị Diễm Trang MGT 296 L K28HP-QLC

14 28212702986 Trần Thành Trung MGT 296 L K28HP-QLC

15 28208103403 Nguyễn Thị Anh Tú MGT 296 L K28HP-QLC

16 28206904291 Nguyễn Thị Hồng Tuyết MGT 296 L K28HP-QLC

17 28204501753 Lê Bảo Uyên MGT 296 L K28HP-QLC

18 28204505630 Cao Thị Yến Vi MGT 296 L K28HP-QLC

19 28214546647 Nguyễn Văn Việt MGT 296 L K28HP-QLC

20 28208038198 Lâm Ngọc Quý MGT 296 H K28HP-QLC Thi ghép
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